
UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SYT-NVY
V/v đăng tải bổ sung danh sách 
người hành nghề của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

An Giang, ngày      tháng  11 năm 2024

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải bổ sung, sửa đổi danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải thông 
tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



                      UBND TỈNH AN GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   SỞ Y TẾ                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SYT-NVY ngày      tháng 11 năm 2024)

Stt Họ và tên Số GPHN/
Số CCHN

Phạm vi
hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại     
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí         
chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
khác (nếu có)

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

1. 1 Trần Minh Đạt 000437    
/AG-GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa 
chẩn đoán hình 
ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

2. 2 Trần Văn Thanh 000426    
/AG-GPHN Hình ảnh Y học

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện 

Kỹ thuật viên- 
Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

3. 3 Trần Quốc 
Thích

000434    
/AG-GPHN Hình ảnh Y học

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - 
Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

4. 4 Nguyễn Hoàng 
Anh Thư

000436     
/AG-GPHN Hình ảnh Y học

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên- 
Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

5. 5 Lê Tiếu Chiêu 
Minh

000433     
/AG-GPHN

Hộ sinh 7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

Hộ sinh- khoa 
Phụ sản 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 



phân công của lãnh đạo Bệnh viện bệnh khác

6. 6 Nguyễn Văn 
Thật

000438     
/AG-GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ- Khoa Hồi 
sức tích cực-
Chống độc

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

7. 7 Lê Hải Minh 000432    
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng- khoa 
ngoại tổng hợp 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

8. 8 Đặng Thanh 
Tâm

000435    
/AG-GPHN Hình ảnh Y học

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên- 
Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

II BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

9. 1 Ngô Hữu Trí

000897/AG-
CCHN, 
QĐ số: 

2315/QĐ-
SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 
khoa thuộc hệ 
Nội; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên 
khoa Nhi

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

BSCKII
Phó Giám đốc

Phòng khám chuyên 
khoa Nhi BS Trí

Thời gian: Sáng 5g30 - 
6g30; chiều 17g30 - 19g 
từ thứ 2 - chủ nhật 

10. 2 Trần Mai Xuân 009283       
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nhi khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

BSCKI 
Bác sĩ điều trị - 
khoa Sơ sinh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

11. 3 Võ Hiếu Linh 009661
/AG-CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Cao đẳng điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



dưỡng, hộ sinh, 
kỹ thuật y

12. 4 Phạm Thị Kim 
Tuyến

005166        
/ĐT-CCHN

Thực hiện theo 
quy định tại 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp Điều 
dưỡng, Hộ sinh, 
Kỹ thuật y

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Cao đẳng điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

13. 5 Trần Thị Thảo 
Nguyên

000304      
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Cao đẳng điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
Nội nhi

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

14. 6 Bùi Nguyễn 
Ngọc Thảo

000493        
/AG-GPHN

Chuyên khoa Nhi 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ
Bác sĩ điều trị - 
khoa Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

15. 7 Nguyễn Thị 
Ngọc Điệp

007094     
/AG-CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Cử nhân điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
PT - Gây mê Hồi 

sức

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

16. 8 Nguyễn Thị 008624       Thực hiện theo 7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6; Cao đẳng điều Không hành nghề tại cơ 



Rạng Ngân /AG-CCHN Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

dưỡng
Nhân viên - khoa 

Cấp cứu

sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

17. 9 Trần Trọng 
Nhân

009302        
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nhi khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

BSCKI 
Bác sĩ điều trị - 
khoa Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

18. 10 Huỳnh Thị Cẩm 
Ngọc

0010129         
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Thứ 2 - 6;
Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ
BS điều trị - khoa 

cấp cứu

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

III TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

19. 1 Nguyễn Thị 
Tuyết Nhi

000270        
/AG-GPHN

chuyên khoa Sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Trung tâm Y tế

Bác sĩ  tại khoa 
Ngoại- Sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

IV TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

20. 1 Bành Kim Hiền 007036         
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Trung tâm Y tế

Phó Khoa Cấp 
cứu - Hồi sức tích 
cực và Chống 
độc. 
Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh tại các 
khoa khác

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

21. 2 Hoàng Tú 
Quyên

009665     
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 

Bác sĩ Khoa Cấp 
cứu - Hồi sức tích 

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 



ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Trung tâm Y tế

cực và Chống 
độc.
Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh tại các 
khoa khác

bệnh khác

22. 3 Huỳnh Minh 
Triết

009646       
/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Trung tâm Y tế

Phó khoa Nội - 
Nhi - Nhiễm.
Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh tại các 
khoa khác

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

23. 4 La Thị Huỳnh 
Như

0010226           
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khoa 
Nội - Nhi - 
Nhiễm.
Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh tại 
các khoa khác

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

24. 5 Hồ Hoàng Tuấn 0010602         
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khoa 
Nội - Nhi - 
Nhiễm.
Hỗ trợ khám, 
chữa bệnh tại 
các khoa khác

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

25. 6 Dương Thái 
Toàn

000243         
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khoa 
Cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và 
Chống độc

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

26. 7 Lâm Thanh 
Tuyền

000418        
/AG-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của Lãnh 
đạo TYT

Y sĩ Trạm Y tế 
Phường Vĩnh 
Mỹ

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



27. 8 Nguyễn Thị 
Kim Châu

000417           
/AG-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của Lãnh 
đạo TYT

Y sĩ Trạm Y tế 
Phường Vĩnh 
Ngươn

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

28. 9 Trần Thị Ngọc 
Dung

005196          
/ĐT-CCHN

Thông tư số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV 
ngày 27/5/2015 
quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức 
danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, 
Bác sĩ Y học dự 
phòng, Y sĩ

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của Lãnh 
đạo TYT

Y sĩ Trạm Y tế 
Phường Vĩnh 
Mỹ

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

29. 10 Nguyễn Thị 
Ánh Linh

000237     
/AG-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của Lãnh 
đạo TYT

Y sĩ Trạm Y tế 
Phường Núi 
Sam

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

30. 11 Nguyễn Thị Út 000282    
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và Thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của Lãnh 
đạo Bệnh viện

Điều dưỡng 
khoa CSSKSS 

và Phụ sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

V TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU

31. 1 Trần Thị 
Hồng Hà

000494  
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo 

Nhân viên khoa 
Khám bệnh - 
Tư vấn & 
ĐTNC

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

32. 2 Ngô Ngọc 
Trường Vỹ

000444     
/AG-GPHN

Y học dự phòng 7g00 - 11g00; 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 

Nhân viên Phòng 
TCKT & KHNV - 

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 



làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo

Hỗ trợ khoa 
Khám bệnh - Tư 
vấn & ĐTNC

chữa bệnh khác

33. 3 Phạm Vủ Nhân 000467        
/AG-GPHN Y học dự phòng

7g00 - 11g00; 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian trực và 
làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo

Nhân viên Khoa 
KSBT & HIV-
AIDS - Hỗ trợ 
khoa Khám bệnh 
- Tư vấn & 
ĐTNC

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

34. 4 Nguyễn Khoa 
Huân

009432       
/AG-CCHN

Thông tư liên  
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Trạm Y tế

Phó Trạm Y tế 
phường Long Sơn

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

35. 5 Nguyễn Thành 
Đức

000465          
/AG-GPHN Y học dự phòng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và  thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo  
Trạm Y tế

Phó Trạm Y tế xã 
Long An

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

36. 6 Nguyễn Huỳnh 
Như

000443           
/AG-GPHN Y học dự phòng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo  
Trạm Y tế

Phó Trạm Y tế xã 
Vĩnh Xương

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

37. 1 Phạm Thị 
Bích Phượng

0005117
/AG-CCHN

Thông tư số 
12/2011/TT-
BYT ngày 
15/3/2011 của 
Bộ Y Tế

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, Chiều 13 giờ 
đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 (trực 
theo lịch phân công của TTYT)

Hộ sinh-khoa 
CSSKSS và 
Phụ sản

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

38. 2 Nguyễn Lê 
Mộng Trâm

000001 
/AG-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, Chiều 13 giờ 
đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 (trực 

Bác Sỹ - Nhân 
viên khoa khám 

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 



khoa theo lịch phân công của TTYT) bệnh chữa bệnh khác

39. 3 Nguyễn Thị 
Kiều Ngân

000483  
/AG-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Trạm Y tế

Y Sỹ-Trạm Y tế 
xã Vĩnh Trường

  Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

40. 4 Ngô Minh 
Cường

000461 
/AG-GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Trạm Y tế

Y Sỹ-Trạm Y tế 
xã Vĩnh Hội 
Đông

  Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

41. 5 Trần Hà My

0005844 
/AG-CCHN

11/QĐ-
TTYT

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa; 
Hướng dẫn 
chẩn đoán, điều 
trị và dự phòng 
bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Trạm Y tế

Bác Sỹ-Trạm Y 
tế thị trấn Đa 
Phước

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

42. 6 Trần Như 
Huỳnh

000272 
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Trạm Y tế

Bác Sỹ-Trạm Y 
tế Vĩnh Trường

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác.

43. 7 Nguyễn Thị 
Bích Ngoan

000010 
/AG-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 Từ thứ 
2 đến thứ 6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Trạm Y tế

Bác Sỹ-Trạm Y 
tế Vĩnh Lộc

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN



44. 1 Trần Văn Tấn 006584 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh Nội 
khoa, không 
làm thủ thuật 
chuyên khoa.

7g00 - 11g00; 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực và làm ngoài giờ theo phân        
công của Giám Đốc TTYT

Bác sĩ CKI, Phó 
Trưởng khoa 
YHCT và 
PHCN

Phòng Khám BSCKI 
TRẦN VĂN TẤN, 
6g00 - 6g45; 11g15 - 
12g45; 17g15 - 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6 và
Thứ 7 - Chủ nhật cả 
ngày

45. 2 Châu Kim 
Sang

08033   
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa hệ 
Nội

7g00 - 11g00; 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;

Trực và làm ngoài giờ theo phân        
công của Giám Đốc TTYT

Bác sĩ điều trị 
Khoa Truyền 
Nhiễm

Phòng Khám BSCKI 
CHÂU KIM SANG, 
6g00 - 6g45; 11g15 - 
12g45; 17g15 - 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6 và
Thứ 7, CN: cả ngày

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

46. 1 Nguyễn Thị 
Mỹ Phương

000398  
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
 Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo Trung 
tâm Y tế

Bác sỹ điều trị 
Khoa Khám 
bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

47. 2 Bùi Lý Hạnh 002236 
/AG-CCHN

Thông tư liên 
tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV
- Khám Lao

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo Trạm  Y tế

Nhân viên TYT 
xã Long Kiến

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

48. 3 Nguyễn Văn 
Tiến

001241 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa hệ 
Ngoại

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
 Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo Trung 
tâm Y tế

Bác sỹ điều trị
Phó phòng 
khám đa khoa 
khu vực Mỹ 
Luông

Thứ hai - Chủ nhật
Sáng: 5h30 - 6h30
Chiều: 17h30 - 20h



49. 4 Võ Đức Mạnh 000143 
/AG-GPHN Y khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
 Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo Trung 
tâm Y tế

Bác sỷ điều trị 
Nhân viên Khoa 
khám bệnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

50. 1 Huỳnh Thảo 
Nhi

000343 
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TTYT

Điều dưỡng, 
Nhân viên  
Khoa Nội

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

51. 2 Huỳnh Anh 
Quốc

009067 
/AG-CCHN

- Khám 
bệnh,chữa bệnh 
đa khoa; 
-Khám Lao

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TTYT

Bác sĩ, Nhân 
viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

52. 3  Nguyễn Văn 
Hiệp

000062 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
thuộc hệ Nội

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TTYT

Bác sĩ. Nhân 
viên Khoa 
KSBT-
HIV/AIDS. Hỗ 
trợ khám bệnh 
tại khoa khám 
bệnh.

 Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

53. 4 Võ Hiếu 
Trung

08087       
/AG -CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TTYT

Điều dưỡng, 
Nhân viên  
Khoa Khám 
bệnh

 Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

54. 5 Võ Trà Bảo 
Thạnh

000220  
/AG-GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TTYT

Bác sĩ, Nhân 
viên Phòng 
khám ĐKKV 
An Châu

 Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác



55. 6 Nguyễn 
Trường Giang

0004952 
/AG-CCHN

-Khàm bệnh, 
chữa bệnh hệ 
Nội
-Khám Lao

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TYT

Bác sĩ, Nhân 
viên Trạm Y tế 
Hoà Bình 
Thạnh 

Phòng Khám BS 
Nguyễn Trường Giang 
06 - 6g45; 11g15 - 
12g45; 17g15 - 20g00 
từ thứ 2 đến thứ 6 và
Thứ 7, CN: 06g – 20g

56. 7 Khưu Cẩm 
Thanh

000463         
/AG-GPHN Y học cổ truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  TYT

Y sĩ Y học cổ 
truyền, Nhân 
viên Trạm Y tế 
Vĩnh Nhuận

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

57. 1 Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

000273 
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6;
Thời gian Trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh đạo  Trung 
tâm Y tế 

Nhân viên khoa 
Cấp cứu - Hối 
sức tích cực 
&Chống độc

Không hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

XI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU

58. 1 Võ Thị Lan 
Linh

000336 
/AG-GPHĐ Y học cổ truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00 từ thứ 2 
đến thứ 6; Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo 
Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa Y 
dược cổ truyền

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

59. 2 Lê Thúy An 000180 
/AG-GPHN

Chuyên khoa 
Nội Khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Bác sĩ - Khoa 
Cấp cứu Hồi 
sức tích cực và 
chống độc

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

60. 3 Phan Thành 
Đạt

000233 
/AG-GPHN Chuyên khoa 

Sản Phụ khoa
7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 

Bác sĩ - Khoa 
Phụ sản

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



lãnh đạo  Bệnh viện 

61. 4 Đào Sĩ Thái 000315 
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện 

Điều dưỡng-
Khoa Ngoại

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

62. 5 Nguyễn Thị 
Ngọc Dung

000251 
/AG-GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện 

Điều dưỡng-
Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

63. 6 Lương Quốc 
Nghĩa

000230 
/AG-GPHN Hình ảnh y học

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện 

Kỹ thuật viên-
Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

XII BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

64. 1 Võ Đông Huy 000132 
/AG-GPHN

Kỹ thuật viên 
phục hồi chức 
năng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Cao đẳng Kỹ 
thuật viên phục 
hồi chức năng-
Khoa Nội - Nhi

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

65. 2 Nguyễn Đào 
Ngọc Thuyết

0010395 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa Y 
học Cổ Truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Nhân viên 
Khoa KB

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

66. 3 Nguyễn Văn 
Lộc

003645 
/AG-CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-
BNV ngày 
22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Điều dưỡng 
viên-
Khoa Nội - 
Nhi

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác



67. 4 Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

000287 
/AG-GPHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa Y 
học Cổ Truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Nhân viên 
Khoa Châm 
cứu - Dưỡng 
sinh

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

68. 5 Phạm Hùng 07966    
/AG-CCHN

Kỹ thuật viên 
chẩn đoán hình 
ảnh

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Nhân viên 
Khoa XN-
CĐHA-TDCN

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

69. 6 Nguyễn Thị 
Xuân Huỳnh

0010184 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa Y 
học Cổ Truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Nhân viên 
Khoa Nội - 
Nhi

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

70. 7 Nguyễn 
Thạch Sanh

009806 
/AG-CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa Y 
học Cổ Truyền

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Nhân viên 
Khoa Nội - 
Nhi

Không làm việc tại cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

XIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

71. 1 Võ Thị Trúc 
Ly

000245           
/AG-GPHN

Chuyên khoa  
Nội Khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Bác sĩ khoa 
YHCN-PHCN

Không hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khác

72. 2 Đào Thanh 
Tâm

000339      
/AG-GPHN

Chuyên khoa 
Ngoại Khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Bác sĩ khoa 
Ngoại Thận - 
Tiết niệu

Không hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở khác

73. 3 Nguyễn Thiên 
Ân

000005            
/AG-GPHN Khám bệnh, 7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00

Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
Bác sĩ khoa 
Hồi sức tích 

Không hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 



Tổng cộng: 76 khoản./.

chữa bệnh Nội 
khoa

và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

cực Ngoại 
khoa

tại các cơ sở khác

XIV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 2

74. 1 Lê Ngọc Đan 
Thanh

000456     
/AG-GPHN

Xét nghiệm y 
học

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Phụ trách Xét 
nghiệm

Không hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 

tại các cơ sở khác

75. 2 Trần Thị Mộng 
Thu

000459 
/AG-GPHN

Phục hồi chức 
năng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực 
và làm ngoài giờ theo phân công của 
lãnh đạo  Bệnh viện

Kỹ thuật viên – 
Bộ phận Phục 

Hồi Chức Năng

Không hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh 

tại các cơ sở khác

76. 3
Lê Thị Thúy 
Quyên

000460    
/AG-GPHN Phục hồi chức 

năng

7g00 - 11g00, 13g00 - 17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6; Thời gian Trực và 
làm ngoài giờ theo phân công của lãnh 
đạo  Bệnh viện

Kỹ thuật viên – 
Bộ phận Phục Hồi 

Chức Năng

Không hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh tại các 

cơ sở khác
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